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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

  

1.1. Tên Chủ dự án:  

- Tên chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sóc Trăng. 

- Địa chỉ văn phòng: Số 08, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Sóc 

Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

- Người đại diện: Ông Huỳnh Ngọc Nhã;   - Chức vụ: Giám đốc. 

- Điện thoại: 02993.822262                    - Fax: 0299 3826 086 

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ tương đương: 

- Loại hình hoạt động: trạm cấp nước sạch. 

1.2. Tên dự án đầu tư: “Công trình cấp nước tập trung xã Lâm Tân”. 

Dự án “Trạm cấp nước tập trung xã Lâm Tân” nằm trên thửa đất số 16 (một 

phần thửa cũ 951), tờ bản đồ số13 (tờ bản đồ cũ 01) tọa lạc tại ấp Tân Lộc, xã Lâm 

Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Dự án có diện tích sử dụng là 1.382,8 m2. 

Vị trí thực hiện Công trình cấp nước tập trung xã Lâm Tân được UBND 

huyện Thạnh Trị xác nhận diện tích, vị trí và phù hợp với quy hoạch sủ dụng đất 

của huyện tại công văn số 1626/UBND-TNMT ngày 31/10/2024 của UBND huyện 

Thạnh Trị.  

- Vị trí tứ cận của dự án như sau:  

+ Phía Bắc: giáp đất dân. 

+ Phía Đông: giáp đường lộ nhựa bê tông. 

+ Phía Tây: giáp đất dân. 

+ Phía Nam: giáp đường huyện 60. 
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Hình 1.1. Tọa độ vị trí giới hạn của dự án 

Dự án được giới hạn bởi các điểm góc có tọa độ theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 6o như sau: 

Bảng 1.1 Tọa độ điểm mốc ranh giới khu đất 

Điểm khép 

góc 

Tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105o30’, 

múi chiếu 6o 

X Y 

1.  1053697 528246 

2.  1053744 528261 

3.  1053791 528246 

4.  1053871 528217 

5.  1053838 528096 

6.  1053671 528143 
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Hình 1.2. Sơ đồ vị trí dự án 

Vị trí dự án 
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* Các đối tượng tự nhiên xung quanh dự án:  Địa hình khu vực thực hiện 

dự án tương đối bằng phẳng. Dự án cách kênh 14/9 khoảng 8,7 m về phía  Nam, 

cách kênh 85 khoảng 9,5m và cách kênh Mã Di khoảng 300 m về phía  Tây Nam. 

Dự án giáp đường huyện 60 về phía Nam, giáp đường lộ nhựa về phía Đông, cách 

Ủy ban nhân dân xã Lâm Tân khoảng 3,68 km, cách trường Tiểu học Lâm Tân 1 

khoảng 3,4 km và cách chợ xã Lâm  Tân khoảng 3,6 km.   

- Hiện trạng mạng lưới giao thông: Dự án tiếp giáp với đường huyện 60 thuận 

tiện trong việc tham gia giao thông, vận chuyển vật tư của dự án. 

- Hiện trạng thông tin liên lạc: Sử dụng hệ thống thông tin liên lạc đã được lắp 

đặt hoàn thiện trong khu vực dự án. 

- Hiện trạng cấp điện: Nguồn điện cấp được lấy từ lưới điện Quốc gia. 

* Cơ quan cấp các loại giấy phép có liên quan đến dự án đầu tư:  

+ Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc Thông qua Đề án nước sạch nông thôn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 

2023-2030 và tầm nhìn đến 2045. 

+ Công văn số 3234/UBND-KT ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng xây 

dựng Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2022-2030. 

- Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại 

Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng. 

- Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Cấp nước tập 

trung xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng tại quyết định số 

2679/QĐHC-CTUBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

- Giấy phép thăm dò nước dưới đất nước dưới đất số 40/GP-UBND ngày 

01/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

+ Công văn số 2881/UBND-KT ngày 09/09/2024 về việc giải quyết khó 

khăn, vướng mắc về các thủ tục môi trường, đất đai, tài nguyên nước của các trạm, 

hệ cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

- Công văn số 2651/STNMT-MT ngày 19/9/2024 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc hướng dẫn hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường đối với 04 

công trình cấp nước do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư thuộc Chương 
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trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

tỉnh Sóc Trăng. 

- Công văn số 1626/UBND-TNMT ngày 31/10/2024 của UBND huyện 

Thạnh Trị về việc xác nhận nguồn gốc và diện tích Trạm cấp nước tập trung Lâm 

Tân. 

 Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của 

pháp luật về đầu tư công):  

+ Tổng số vốn đầu tư: 3.318.856.281 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm mười 

tám triệu, tám trăm năm mươi sáu nghìn, hai trăm tám mươi mốt đồng). 

Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 3 Mục III Phần A và Mục II Phần C 

Phụ lục I (có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng) ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ: dự án nhóm C có cấu phần xây 

dựng được phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công và không 

thuộc loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

Dự án thuộc đối tượng quy định tại số thứ tự 9 Phụ lục IV Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trường. 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 39, khoản 3 Điều 41 tại Luật Bảo vệ môi 

trường năm 2020 thì dự án “Công trình cấp nước tập Trung xã Lâm Tân” thuộc đối 

tượng phải lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, thẩm quyền cấp phép 

của UBND tỉnh Sóc Trăng.  

Loại hình dự án: Chưa hoạt động sản xuất. 

 Xuất xứ của dự án 

Nước sạch rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Sức khỏe và đời 

sống con người, năng suất lao động có được cải thiện hay không, phụ thuộc nhiều 

vào tình hình sử dụng nước sinh hoạt. Khi nền kinh tế phát triển, các hoạt động sản 

xuất tăng thì chất lượng nguồn nước mặt và nước ngầm ngày càng có nguy cơ bị ô 

nhiễm bởi các nguồn chất thải từ sinh hoạt và sản xuất. Việc cung cấp nguồn nước 

sạch an toàn cho sinh hoạt và các nhu cầu thiết yếu khác của người dân là cần thiết.  

Đồng thời, tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán đang xảy ra dẫn đến tình trạng 

thiếu nước sinh hoạt nghiệm trọng của người dân, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời 

sống người dân tại xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Vì vậy, dự án 

Công trình cấp nước tập trung xã Lâm Tân được đầu tư nhằm giải quyết các vấn đề 

về nước sạch và cung cấp cho dân thuộc ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, huyện Thạnh 



Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường dự án Công trình cấp nước tập trung xã Lâm Tân 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 6 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường CDM Sóc Trăng 

Trị, tỉnh Sóc Trăng với công suất xử lý là 500 m3/ngày.đêm. Dự án đáp ứng được 

mục tiêu đã được đề ra theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng phân bổ vốn ngân sách nhà nước năm 2022 

thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

Công trình cấp nước tập trung xã Lâm Tân đã được UBND tỉnh phê duyệt 

kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 

2676/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng với công 

suất khai thác nước là 500 m3/ngày đêm, chiều dài đường ống mạng 2.360 m, cấp 

nước sạch cho hơn 329 hộ dân. Đồng thời, công trình khai thác được UBND tỉnh 

cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất nước dưới đất số 40/GP-UBND ngày 

01/10/2024 với công suất 500 m3/ngày đêm, độ sâu giếng thăm dò là 102m, tầng 

chứa nước là Pleistocen giữa - trên (qp2-3). Và hiện trạng khu đất thực hiện dự án 

được UBND huyện Thạnh Trị xác nhận nguồn gốc và diện tích Trạm cấp nước tập 

trung Lâm Tân tại Công văn số 1626/UBND-TNMT ngày 31/10/2024. 

Hiện nay, tuyến ống đã được nâng lên có tổng chiều dài 2.360m, cấp nước 

sạch cho hơn 354 hộ dân (Công văn hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường 

số 2651/STNMT-MT ngày 19/9/2024). Trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi 

trường này sẽ tích hợp các nội dung thay đổi vào trong báo cáo. 

Nhằm đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành, Sở Nông nghiệp và 

PTNN tỉnh Sóc Trăng tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường Công 

trình cấp nước tập trung xã Lâm Tân tại ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng và lập thủ tục xin thăm dò và khai thác theo quy định. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

Công suất, công nghệ, sản phẩm của trạm cấp nước xã Lâm Tân theo  Quyết 

định số 2676/QĐ-UBND ngày 10/10/202 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về 

việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án 

được xây dựng tại ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng với 

diện tích là 1.382,8 m2 có công suất 500 m3/ngày.đêm chiều dài tuyến ống mạng là 

2.360 m gồm 01 giếng khoan. 

Nguồn nước cấp sử dụng tại “Công trình Cấp nước tập trung xã Lâm Tân” sẽ 

được khai thác từ nguồn nước dưới đất. Dự án có 01 giếng khoan thăm dò, tầng 

chứa nước Pleistocen giữa - trên (qp2-3), chiều sâu là 102m. 

1.3.1. Công suất của dự án đầu tư: 
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Dự án “Công trình Cấp nước tập trung xã Lâm Tân” tại ấp Tân Lộc, xã Lâm 

Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Dự án có diện với diện tích 1.382,8 m2, có 

công suất 500 m3/ngày.đêm, cấp nước sinh hoạt cho hơn 329 hộ dân (trong đó có 

94 hộ đồng bào dân tộc thiểu số), gồm 01 giếng khoan, chiều sâu của giếng thăm 

dò là 102m, chiều dài ống mạng là 2.360m. 

a. Hạng mục công trình dự án: 

Tổng diện tích của Dự án “Trạm cấp nước tập trung xã Lâm Tân” là 1.382,8 

m2, gồm các hạng mục như sau:  

- Nhóm hạng mục công trình chính là bể chứa nước (80m3), cụm xử lý,  Nhà 

quản lý + trạm bơm cấp II, Giếng khoan,... với diện tích là 95,54 m2.  

- Nhóm các hạng mục công trình phụ trợ cổng, tường rào, sân đường nội bộ, 

đất chưa sử dụng với diện tích 1.211,01m2. 

- Nhóm các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường bao 

gồm: khu xử lý nước thải, Kho chứa chất thải nguy hại; ….với diện tích 76,25 m2. 

Bảng 1.2 Các hạng mục công trình của dự án: 

TT Hạng mục Đơn vị Diện tích 

A Hạng mục công trình chính m2 95,54 

1 Nhà điều hành, phòng bơm cấp II và hóa chất m2 41,04 

2 Bể chứa nước 80 m3  m2 36 

3 Cụm xử lý 25 m3/h m2 17,5 

4 Tuyến mạng m 2.360 

5  Giếng khoan  m2 1 

B Hạng mục công trình phụ trợ m2 1.211,01 

1 Sân, nền bê tông m2 475,41 

2 Nền đất trống m2 725,54 

3 Hàng rào, cổng m2 10,06 

C Hạng mục công trình bảo vệ môi trường m2
 76,25 

1 Khu vực chứa chất thải nguy hại m2 4 

2 Khu vực chứa chất thải rắn thông thường m2 12 

3 Khu vực chứa chất thải rắn sinh hoạt m2 0,25 
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4 Hệ thống thoát nước thải  Hệ thống 1 

5 Hệ thống thoát nước mưa  Hệ thống 1 

6 Khu xử lý nước thải  m2 60 

 Tổng  1.382,8 

 (Nguồn: Sở NN và PTNT, 2024) 

* Hạng mục công trình chính:  

- Nhà điều hành, phòng bơm cấp 2 và hóa chất: Tổng diện tích 41,04 m2 

Là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, kích thước 7,2 x 5,7m, 01 tầng, chiều 

cao toàn nhà là 5,3m. Nhà có kết cấu bê tông cốt thép, móng bê tông cốt thép trên 

nền cọc, tường xây gạch, cửa khung nhôm, kính. Mái nhà 2 lớp, lớp bê tông cốt 

thép bên dưới và lớp tole chống nóng bên trên.  

- Bể chứa nước 80 m3: 

Được làm bằng bê tông cốt thép dùng để chứa nước sạch sau xử lý cấp cho 

người dân. Diện tích bể là 36m3. 

+ Kết cấu cột, dầm, sàn BTCT đá 1x2, M250 đặt trên nền đất, có cát đệm 

đầm chặt dày 100, K = 0.9 và gia cố cừ tràm đk ngọn ngọn >=4,5cm, L=4,5m, 25 

cây/ m2 

+ Kết cấu đáy bể, thành bể, nắp bể BTCT M250 đặt trên nền đất cát gia cố 

cừ tràm đk ngọn >=4,2cm, L=4,5m, 25 cây/m2. Cường độ đất nền sau khi đã gia 

cố cừ tràm giả định là 60KN/ m2 

+ Đáy bể, thành bể, nắp bể láng vữa XM M100, dày 2cm.  

- Cụm xử lý 25m3/h: Cụm được bố trí ngoài trời với hệ thống xử lý nước  

dưới đất VGT-GK25LK là hệ thống lọc không cần bơm rửa lọc, hệ thống có  công 

suất 500m3/ngày đêm. Hệ thiết bị bao gồm:   

+ 04 bình lọc áp lực được làm bằng vật liệu vỏ thép sơn epoxy đường  kính 

D1000; H2400mm, thép dầy 4mm ; áp lực làm việc 3bar.  + 01 Bình trộn vỏ thép 

sơn epoxy đường kính D500; H2200mm, thép dầy  4mm.  

+ 01 Bình trộn vỏ thép sơn epoxy đường kính D500; H2200, thép dầy  4mm.  

+ 01 Hệ đường ống công nghệ và phụ kiện đường ống công nghệ bằng  thép 

D90; D76, D60; hệ thống van điều khiển van bướm tay gạt.  

+ 01 hệ thống cấp khí và injector thu khí.  

+ 02 Bộ thiết bị cấp định lượng xút và Clo. Mỗi bộ gồm: 01 Motor khuấy  
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1HP, 01 bơm định lượng 120l/h, 01 bồn nhựa 500lit đứng, 01 bồn nhựa 500lit  

nằm, 01 trục khuấy.  

+ 01 tủ điện điều khiển máy nén khí, motor khuấy và bơm định lượng và  

cáp động lực.  

- Tuyến ống mạng: Chiều dài tuyến ống mạng là 2.360m, ống thiết kế bằng 

nhựa PVC phi 90mm. 

 - Giếng khoan thăm dò: ở tầng chứa nước Pleistocen giữa - trên (qp2-3); Tọa 

độ giếng: X = 1053744; Y= 528208; Độ sâu: 102 mét, trong đó: 

 + Đoạn ống chống trên từ 0,5 mét đến 50 mét, ống nhựa PVC phi 315mm.  

 + Đoạn ống chống dưới từ 50 mét đến 78 mét, ống nhựa PVC phi 315mm. 

 + Đoạn ống lọc: Đoạn ống lọc từ 78 mét đến 102 mét, ống nhựa PVC phi 

200mm. 

 + Đoạn ống lắng: Đoạn ống lắng từ 102 mét đến 104 mét, ống nhựa PVC phi 

220mm. 

* Các hạng mục công trình phụ trợ  

- Nền đất để trống: Khu vực đất dự phòng cho dự án. 

- Nền sân bê tông: Bê tông hóa toàn bộ sân nền với diện tích 475,41 m, sử 

dụng đan BTCT đá 1x2, M200, dày 13cm, Láng nền vữa XM M75, dày 2cm trên 

nền cát san lấp đầm chặt K = 0,9 đã lót lớp ni lon chống thấm.  

- Hàng rào:  Móng, cột, đà kiềng BTCT đá 1x2 M200.  Tường xây gạch ống 

8x8x19 và lưới thép B40 đến cao độ thiết kế, trát 02 mặt, sơn bả toàn bộ tường 

trong 02 nước hoàn thiện, sơn bả tường ngoài vị trí mặt tiền trạm 02 nước hoàn 

thiện.  

* Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường  

- Khu vực chứa chất thải nguy hại: Diện tích khu vực chứa là 4 m. Dự án bố 

trí 03 thùng (thể tích 240 lít) có nắp đậy, nhãn cảnh báo.  

- Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt: Dự án bố trí 1 thùng thể tích 10 lít, 

có nắp đậy và lót túi đựng rác phân hủy sinh hoạt bố trí bên trong nhà điều hành. 

Hằng ngày, nhân viên thu gom rác từ  thùng chứa về khu vực tập kết (phía trước 

đường vào trạm) với diện tích 0,25 m cách miệng giếng khoan khoảng 30m về phía 

Nam tạo sự thuận tiện cho công tác thu gom, xử lý và đảm bảo khoảng cách quy 

định vùng bảo hộ vệ sinh của công trình tối thiểu là 20m.  
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- Mương thoát nước thải: Xây dựng mương thoát nước riêng với rãnh thoát 

nước mưa. Mương thoát nước B300 và ống thoát nước thải PVC D90mm dẫn vào 

cống D300 mm, thu gom nước thải từ các công trình đưa ra và từ các bể tự hoại 3 

ngăn.  

+ Xây mương thoát nước thải B300 dài 7m, xây gạch ống 4x8x18 dày 10cm, 

trát 2 mặt trong & ngoài vữa XM M75, mương láng vữa M75 dày 3cm dốc về hố 

ga thu nước.  

+ Lắp đặt cống D300 x 9,2mm dài 45m. Xây tường hố ga kỹ thuật bằng gạch 

ống 4x8x18 dày 20cm, trát 2 mặt trong & ngoài dày 2,0cm vữa XM M75, láng nền 

vữa M75 dày 2cm.  

- Mương thoát nước mưa: Xây dựng mới mương thoát nước mưa bằng 

(DxRxC =113,6m x 0,5m x 0,3m) xây gạch ống 4x8x18 dày 10cm, trát 2 mặt trong 

& ngoài vữa XM M75, mương láng vữa M75 dày 3cm. Độ dốc i= 0,5% và hướng 

thoát nước chính ra hướng kênh 85.  

- Khu vực xử lý nước thải:  Dự án đầu tư công trình xử lý nước thải phát sinh 

từ quá trình rửa lọc là hồ lắng bằng đất, lót bạt, với thể tích chứa nước xử lý 

khoảng 100 m3, kích thước hồ 4,5 x 11,5 sâu 2m, thời gian lưu nước khoảng 20 

ngày. Đảm bảo khả năng tiếp nhận và xử lý nước thải của dự án đạt QCVN 

40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.  

* Danh mục máy móc, thiết bị 

Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

TT Tên Thiết bị 
Số 

lượng 
Công suất 

1 Hệ thống lọc kín 01 25 m/h 

2 Hệ thống cấp hóa chất pH và Clo 02 - 

3 Hệ thống cấp khí 01 - 

4 Tủ điều khiển máy bơm định 

lượng, máy khuấy, máy khí nén 

01 - 

5 Công tơ điện từ 01 - 

6 Biến tần 1 pha ra 3 pha – 5,5kw 01 5,5kw 

7 Biến tần 1 pha ra 3 pha – 4kw 03 4kw 

8 Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra 01  

9 Đồng hồ đo lưu lượng đầu ra 01  
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TT Tên Thiết bị 
Số 

lượng 
Công suất 

10 Bơm chìm 01 Q = 20 m3/h, H = 40m, P=5HP. 

11 Bơm trục ngang 03 Q = 20 m3/h, H = 24m, P=3HP. 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình cấp nước 

tập trung xã Lâm Tân, 2022) 

1.3.2. Công nghệ vận hành của dự án đầu tư, mô tả việc lựa chọn công 

nghệ sản xuất của dự án đầu tư:  

Dự án sử dụng hệ thống xử lý nước dưới đất VGT-GK25LK là hệ thống lọc 

kín không cần bơm rửa lọc, hệ thống có công suất 500 m3/ngày đêm với ưu điểm: 

Diện tích mặt bằng lắp đặt nhỏ hơn 6 lần so với diện tích trạm thông thường. Chi 

phí đầu tư và chi phí quản lý thấp do đó hiệu quả kinh tế cao và chất lượng nước 

sau xử lý đạt tiêu chuẩn về nước sạch cấp cho sinh hoạt theo tiêu chuẩn nước sạch 

quốc gia theo QCVN 01-1:2018/BYT. Hệ thống xử lý nước dưới đất VGT-

GK25LK là hệ thống lọc không cần bơm rửa lọc, hệ thống có công suất 

500m3/ngày đêm. Nguyên tắc hoạt động được biểu thị qua sơ đồ khối như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3: Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý và cấp nước 

Bơm nước từ Giếng khoan 

Qua Ejecter 

Bình trộn tĩnh 1 

Ống dãn 

Qua Ejecter châm Clo 

 

Bình trộn tĩnh 2 

Bể chứa nước sạch 

Lọc kín VGT-LK 
Chất thải 

rắn, nước 

thải 

Cấp khí, 

cấp Xút 

điều chỉnh 

PH 
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* Thuyết minh quy trình:  

Thành phần, tính chất nước dưới đất phụ thuộc vào nguồn gốc, cấu trúc địa 

tầng của khu vực và chiều sâu của lớp nước dưới đất. Trong nước dưới đất có một 

số đặc tính chung là: độ đục thấp, nhiệt độ và thành phần hoá học ít thay đổi theo 

thời gian, ngoài ra nước dưới đất thường chứa rất ít vi khuẩn, trừ trường hợp nguồn 

nước bị ảnh hưởng của nước bề mặt.  

Một đặc điểm khác của nước dưới đất là pH trong nước thường khá thấp, 

nhiều nơi pH giảm đến 3 – 4, không thuận lợi cho việc xử lý nước.  

Trong nước dưới đất thường không có mặt oxy hoà tan nhưng có hàm lượng 

kim loại nặng (sắt, Mn...) từ vài mg/1 đến vài trăm mg/1 cao hơn rất nhiều tiêu 

chuẩn cho phép đối với nước cấp sinh hoạt. Do đó cần phải xử lý trước khi đưa vào 

sử dụng.  

Sắt, mangan trong nước thường tồn tại ở dạng Fe2+, Mn2+ vì vậy muốn loại 

chúng ra khỏi nước cần oxy hóa chúng thành muối Fe3+, Mn4+ ở dạng ít tan rối 

dùng phương pháp lọc để giữ chúng lại và loại chúng ra khỏi nước.  

* Nguyên lý của hệ thống xử lý nước dưới đất VGT-GK25LK như sau:  

+ Điều chỉnh pH của nước đầu vào nếu cần thiết bằng cách châm hoá chất để 

tạo ra môi trường thuận lợi cho phản ứng oxy hoá.  

+ Cấp khí bổ sung vào nước thô bằng máy nến khí theo cơ chế injector.  

+Tạo phản ứng oxy hoá để đưa các oxit kim loại hoà tan Fe2+, Mn2+ thành 

muối Fe3+, Mn4+ về dạng kết tủa, sau đó được lọc tách bỏ bằng các lớp lọc cát 

thạch anh. Trong các bình lọc được bổ sung hạt lọc xúc tác VGT-FILOX để tăng 

cường khả năng xử lý kim loại nặng.  

* Dây chuyền thiết bị công nghệ gồm:  

Nước thô được cấp vào hệ lọc với Q=25 m3/h nhờ các bơm giếng khoan.  

Hệ thống hoá chất điều chỉnh pH: Trong trường hợp nguồn nước thô có pH 

thấp (dưới 6.5) cần điều chỉnh pH về khoảng 7.0 đến 8.5 bằng cách châm 1 lượng 

nhỏ dung dịch xút vào nước thô bằng bơm định lượng. Dung dịch xút được điều 

chế từ xút khô nên thuận lợi cho việc vận chuyển, cung cấp đến công trình.  

- Hệ thống cấp khí bằng máy nén khí và injector: không khí được máy nén 

khí cấp vào đường ống nước thô qua injector. Tại đây nước thô được trộn bão hoà 

oxy và đi bào bình trộn tĩnh BT1. Tại bình trộn BT1, nhờ các cơ cấu trộn thuỷ lực, 

phản ứng oxy hoá sẽ xảy ra để tạo thành các muối kim loại nặng không tan và đưa 
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sang 04 bình lọc kín.  

Trong các bình lọc kín, các muối kim loại đã kết tủa sẽ bị lớp cát lọc giữ lại. 

Nước sau khi lọc đảm bảo đã loại các kim loại nặng đến ngưỡng cho phép sử cho 

nước sinh hoạt  

Nước sau khi đi qua 04 bình lọc kín được cấp dung dịch Clo khử trùng, sau 

đó được trộn đều trong bình trộn tĩnh BT2, nước sau xử lý được cấp đưa vào bể 

chứa nước sạch hoặc trực tiếp ra mạng.Nước dưới đất sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn 

nước sạch theo QCVN 01-1:2018/BYT.  

* Vân hành lọc hệ lọc:  

- Công tác chuẩn bị:  

+ Kiểm tra hệ thống cấp khí  

+ Kiểm tra đường ống và hệ thống cấp hóa chất.  

+ Kiểm tra tình trạng các van của hệ lọc kín để bảo đảm các van đóng mở 

đúng trạng thái lọc. Các van xả đáy các bình trộn tĩnh đóng.  

- Vận hành lọc:  

+ Bật máy nén khí  

+ Bật bơm cấp hóa chất Clo  

+ Bật bơm nước thô  

+ Chỉnh van cấp dung dịch khử trùng Clo khử trùng  

+ Nước thô sau khi được cấp khí vào bình trộn tĩnh BT1 D500; H2400 sau 

qua thiết bị trộn áp lực được chảy vào các bình lọc kín. Trong bình lọc nước đi từ 

trên xuống dưới qua lớp vật liệu lọc, qua sàn thu xuống đáy bình. Bình lọc kín lọc 

nước theo nguyên tắc lọc xuôi. Nước xuống đến đáy bình đã được loại sạch các 

cặn sắt kết tủa. Từ đáy bình nước sạch tiếp tục chảy theo ống thu nước sạch vào 

tuyến ống chung D90 cấp nước lọc tiếp nhận dung dịch khử trùng Clo và trộn đều 

trong bình trộn tĩnh BT2 sau đó cấp trực tiếp ra mạng.  

- Vận hành rửa lọc:  

+ Các cặn kết tủa tích tụ dần và tập trung ở phần phía trên của lớp cát lọc. 

Sau một khoảng thời gian T nhất định mật độ cặn dầy đặc sẽ gây ra sức cản lớn 

làm giảm đáng kể vận tốc lọc, khi đó đồng hồ áp lực của nước thô sẽ tăng. Để bình 

lọc làm việc có hiệu quả cần tiến hành rửa lọc hay nói một cách khác là hoàn 

nguyên vật liệu lọc.  
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+ Thời gian T được gọi là chu kỳ rửa lọc. Đây chính là khoảng thời gian 

giữa 2 lần rửa lọc. Chu kỳ rửa lọc được xác định bằng thực tế và lựa chọn trong 

quá trình hoạt động của trạm xử lý nước. Để thuận lợi cho công tác quản lý vận 

hành nên chọn thời điểm rửa lọc thích hợp trong ngày. Tuỳ theo độ đục nước thô 

mà ta xác định thời gian rửa lọc cần thiết.  

+ Bình lọc áp lực được rửa lọc theo nguyên tắc rửa ngược. Tiến hành rửa lọc 

từng bình một bằng nước sạch. Dùng nước lọc tăng cường của 03 bình rửa lọc bình 

còn lại.  

+ Nước sạch từ đáy của 3 bình lọc tự động quay lại vào đáy bình lọc thứ 4. 

Nước vào đáy bình, sàn thu nước và sục lớp cát lọc từ dưới lên trên, đẩy cặn bẩn 

trong lớp cát lên trên, sau đó chảy vào phễu thu. Từ phễu thu nước rửa lọc chảy 

vào ống dẫn, qua ống xả rửa lọc xả cặn ra ngoài. Thời gian rửa lọc: 5-15 phút/bình. 

Lặp lại quá trình như trên để rửa lọc bình lọc tiếp theo.  

+ Sau khi rửa xong cả 4 bình lọc thì quay lại rửa lại bình đầu tiên 5-15 phút. 

1.3.3 Sản phẩm của dự án đầu tư:  

Dự án thực hiện khai thác nước để cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sử 

dụng của người dân tại khu vực với quy mô công suất của dự án là 500 

m3/ngày.đêm, đường ống cấp nước với chiều dài 2.360m, tổng số hộ dân được 

cung cấp nước sạch khoảng 329 hộ dân. 

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử 

dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:  

a. Nguyên, nhiên, vật liệu hóa chất sử dụng cho hoạt động dự án 

Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu, hóa chất phục vụ cho hoạt động 

của dự án như sau:  

- Hóa chất dùng để khử trùng nước là chlorine khoảng 8g/m3 (tương đương 4 

kg/ngày). 

- Phèn nhôm PAC khoảng 1g/m3 nước (tương đương 0,5 kg/ngày). Thời gian 

lưu nước đối với hóa chất PAC là 60 phút.  

- NaOH: khoảng 0,4 kg/ngày. 

- Nhu cầu về vật liệu lọc:  

+ Cát lọc thạch anh khối lượng sử dụng khoảng 1 m3 Cát thạch anh là loại 

cát có thành phần chính là thạch anh, là vật liệu lọc nước có kích thước nhỏ, dạng 

hạt, nhiều góc cạnh, có màu trắng đục hoặc vàng nâu.  

https://greenwater.com.vn/vat-lieu-loc-nuoc-gieng-khoan.html
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+ Đá các loại khối lượng sử dụng khoảng 1-2 m3/năm. 

b. Nguồn cung cấp điện: 

Dự án sử dụng điện từ lưới điện quốc gia để phục vụ cho các hoạt động của 

dự án. Nhu cầu sử dụng điện cho mục đích cấp nước và sinh hoạt tại dự án ước 

tính khoảng 10.000 kWh/tháng. 

c. Nhu cầu về nước:  

Nguồn nước cấp sử dụng tại dự án được khai thác từ nguồn nước dưới đất 

tại dự án. Dự án có 01 giếng khoan thăm dò thực tế với chiều sâu khai thác của 

giếng 102 m.  

Tầng chứa nước khai thác là tầng Pleistocen giữa - trên (qp2-3). 

 - Nước cấp cho nhu cầu sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD thì định mức 

cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt  ≥ 80 lít/người/ngày. Lượng nước cấp cho mục 

đích sinh hoạt tại dự án là 0,08 m3/ngày.đêm (80 lít/ngày đêm x 1 người =0,08 

m3/ngày.đêm), tương đương 2,4 m3/tháng. 

- Nước cấp cho hoạt động của trạm cấp nước (Nước cấp cho hoạt động rửa 

lọc) khoảng 5 m3/ngày:  

 Nước cấp cho hoạt động rửa lọc: Theo kinh nghiệm thực tế của Trung tâm 

nước sạch và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, lượng nước rửa lọc cụm xử lý 

bằng 0,2 - 1% công suất thiết kế (công suất 500 m3/ngày.đêm) tương đương 5 

m3/ngày (150 m3/tháng). 

- Lượng nước cấp sử dụng pha hóa chất điều chỉnh pH, Chlorin của dự án 

khoảng 1 m3/ngày (30 m3/tháng) 

 - Nước dự phòng PCCC: tùy vào quy mô đám cháy và lượng nước sử dụng 

để phục vụ cho công tác ứng cứu là khác nhau. Theo QCVN 01:2021/BXD thì lưu 

lượng nước cấp cho một đám cháy tối thiểu là 15 lít/s x 2 giờ do đó nhu cầu sử 

dụng nước phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy là 108 m3. 

Bảng 1.4 Nhu cầu sử dụng nước tại dự án 

STT Nhu cầu sử dụng nước  Định mức 
Số 

lượng  
Lưu lượng  

1 
Nước sinh hoạt của công 

nhân, nhân viên 

QCVN 

01:2021/BXD 

0,08 

m3/ngày 

01 

người 
0,08 

2 
Nước cấp hoạt động của 

trạm cấp nước (rửa lọc) 
- - - 5 

3 
Nước cấp cho hoạt động 

pha hoá chất 
- - - 1 

4 Nước cấp PCCC QCVN 15 lít/s x 2   108 m3 



Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường dự án Công trình cấp nước tập trung xã Lâm Tân 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 16 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường CDM Sóc Trăng 

STT Nhu cầu sử dụng nước  Định mức 
Số 

lượng  
Lưu lượng  

01:2021/BXD 

 Tổng    6,08 m3/ngày 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình cấp nước 

tập trung xã Lâm Tân, 2022) 

Tổng lượng nước cấp cần thiết để cung cấp cho dự án khi đi vào hoạt động 

ổn định là 6,08m3/ngày (không tính nước dự phòng cho công tác PCCC). 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  

1.5.1. Mục tiêu đầu tư 

- Giải quyết việc thiếu nước sạch, thực hiện cung cấp nước sạch đáp ứng quy 

chuẩn QCVN 01-1:2018/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

sạch sử dụng cho mục đích hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận, sử dụng 

nước sạch trong sinh hoạt. Nâng cao đời sống, sức khỏe của nhân dân trong toàn 

xã, đặc biệt là hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận, sử dụng nước sạch 

trong sinh hoạt.   

- Dự án góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 

thôn mới trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, hướng đến mục tiêu 100% nhân dân được sử 

dụng nước sạch, đáp ứng các tiêu chí điện, đường, trường, trạm...trong xây dựng 

nông thôn mới. Dự án đi vào hoạt động góp phần ổn định cuộc sống của nhân dân, 

thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của địa phương.  

- Đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt, sản xuất, công cộng. của các đơn 

vị đóng trên địa bàn xã.  

- Nâng cao nhận thức của người dân nông thôn về bảo vệ môi trường sống, 

từng bước xây dựng nếp sống văn minh cộng đồng. Góp phần sử dụng nguồn nước 

một cách khoa học, tiết kiệm và hợp lý, quản lý bảo về tài nguyên nước và giảm 

thiểu việc ô nhiễm nguồn nước.  

- Nâng cao công tác quản lý, vận hành hệ thống cấp nước đảm bảm bền 

vững, hiệu quà trong dịch vụ cung cấp nước sạch. Sử dụng công nghệ xử lý nước 

phù hợp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

1.5.2. Tiến độ thực hiện 

Dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, theo qui 

định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, dự án tiến hành lập thủ tục xin cấp Giấp 

phép môi trường theo quy định trong năm 2024 này. 
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- Lập thủ tục xin cấp giấp phép môi trường, thủ tục tài nguyên nước từ tháng 

4/2024 – 12/2024. 

- Dự kiến thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng: Quí 1-2025  

Bảng 1.5. Tiến độ thực hiện 

STT Hạng mục Thời gian 

1 
Lập thủ tục xin cấp giấp phép môi trường, thủ tục 

tài nguyên nước,… 

Từ tháng 4/2024 – 

12/2024 

2 Dự kiến thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng Quí 1 2025. 

(Nguồn: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng , 2024) 

1.5.3 Vốn đầu tư: 

Nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Tổng mức đầu tư 

dự án: 3.318.856.281 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm mười tám triệu, tám trăm 

năm mươi sáu nghìn, hai trăm tám mươi mốt đồng). Trong đó gồm các chi phí:  

Bảng 1.6 Chi phí thực hiện dự án 

STT Hạng mục công trình Chi phí (đồng) 

1 Chi phí xây dựng 1.509.792.227 

2 Chi phí thiết bị 1.362.767.000 

3 Chi phí quản lý dự án 77.160.133 

4 Chi phí tư vấn xây dựng 214.022.665 

5 Chi phí khác 58.448.539 

6 
Dự phòng phí (trong đó chi phí cho 

công tác BVMT là 80 triệu đồng) 
96.665.717 

  Tổng 3.318.856.281 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Công trình cấp nước 

tập trung xã Lâm Tân, 2022) 

1.5.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng là 

đơn vị quản lý và vận hành dự án. Số lượng lao động: 01 nhân viên quản lý điều 

hành trạm. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

Nội dung này đã được đánh giá trong quá trình thực hiện đánh giá tác động 

môi trường, không có thay đổi, cụ thể như sau: 

 1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc 

gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

* Quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thời kỳ 2021 2030: 

- Quy hoạch vùng: dự án phù hợp với Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu 

Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt tại Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 (điểm b khoản 4 Mục 

VI: Khai thác, sử dụng nguồn nước phù hợp với phân vùng chức năng nguồn nước 

và định hướng ưu tiên phân bổ trong trường hợp bình thường, trường hợp hạn hán, 

thiếu nước; Kiểm soát và hạn chế sử dụng nguồn nước dưới đất ở khu vực ven 

biển, khu vực sụt lún đất nghiêm trọng; nghiên cứu giải pháp bổ cập nguồn nước 

cho nguồn nước dưới đất và nghiên cứu, đánh giá các tầng chứa nước sâu để làm 

nguồn dự trữ. 

- Quy hoạch tỉnh: dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 (điểm b khoản 2 Mục II “Tỷ lệ dân số 

nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn đạt 75%” và điểm b khoản 4 Mục 

V “Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước”: Các khu vực 

khó khăn về nguồn nước (gồm các huyện: thị xã Vĩnh Châu, huyện Trần Đề và 

huyện Cù Lao Dung): Định hướng đầu tư mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước 

và kết nối, sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước quy mô vùng; đối với khu vực đô 

thị, khu vực dân cư nông thôn chưa kết nối được với nhà máy nước quy mô vùng: 

cải tạo nhà máy nước phân tán hiện hữu hoặc xây mới ứng dụng công nghệ xử lý 

nước lợ, nước mặn phù hợp. Phát triển mạng lưới cấp nước kết nối hiệu quả với hạ 

tầng cấp nước của vùng; bố trí hệ thống cấp nước đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh 

hoạt của người dân (nhất là các khu vực thiếu nước cục bộ do hạn mặn, khu vực 

nhiễm phèn nặng, khu vực ven biển…).  

- Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023-2030 và 

tầm nhìn đến năm 2045 theo Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 với 
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mục tiêu: Tất cả người dân khu vực nông thôn được đảm bảo sức khoẻ và giảm 

thiểu các bệnh liên quan đến việc sử dụng nước sinh hoạt và vệ sinh nông thôn; 

Tăng tính tiện ích và tiện lợi, nâng cao hiệu suất kinh tế bằng cách giảm thiểu thời 

gian lấy nước và giảm thiểu thời gian bị ốm đau, bệnh tật và chăm sóc người thân 

bị đau ốm. Giảm bất bình đẳng giữa đô thị và nông thôn, bất bình đẳng xã hội, bất 

bình đẳng giới. Góp phần thúc đẩy công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp, 

nông thôn; củng cố, phát triển vững chắc nông thôn mới.  

* Dự án phù hợp với các quy hoạch, quy định cụ thể như sau:  

+ Nghị quyết 37/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc Thông qua Đề án nước sạch nông thôn tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 

2023-2030 và tầm nhìn đến 2045. 

+ Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 17/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

+ Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 về việc phê duyệt Đề án 

cấp nước sạch nông thôn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn đến 

năm 2045. 

+ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025;  

+ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/03/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng về 

việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;  

+ Nghị quyết 30/HĐND ngày 29/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc dự kiến phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển trung hạn giai đoạn 

2021 – 2025 và kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  

+ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 30/08/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 

- 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;  

+ Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 – 2025 thực 
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hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (ngân sách trung ương).  

+ Công văn số 3234/UBND-KT ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc chấp thuận cho Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng xây 

dựng Đề án cấp nước sạch nông thôn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2022-2030. 

* Về sự phù hợp với kế hoạch sử dụng đất: Địa điểm thực hiện nằm trên 

thửa đất số 16 (một phần thửa cũ 951), tờ bản đồ số13 (tờ bản đồ cũ 01) tọa lạc tại 

ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Dự án có diện tích là 

1.382,8m2. Do đó hoàn toàn phù hợp Công văn số 2881/UBND-KT ngày 

09/09/2024 về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc về các thủ tục môi trường, đất 

đai, tài nguyên nước của các trạm, hệ cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng và Công văn số 1626/UBND-TNMT ngày 31/10/2024 của UBND 

huyện Thạnh Trị về việc xác nhận nguồn gốc và diện tích Trạm cấp nước tập trung 

Lâm Tân. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 

trường: 

Dự án chủ yếu có phát sinh nước thải sản xuất (nước rửa lọc chủ yếu chỉ số ô 

nhiễm là TSS), nước thải này sẽ được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

40:2011/BTNMT(cột B) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Nguồn nước tiếp nhận 

nước thải của dự án là Kênh 85 chảy ra sông Nhu Gia, chủ yếu được sử dụng cho 

mục đích thoát nước. Người dân không sử dụng nguồn nước này cho sinh hoạt, chỉ 

dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi và giao thông thủy. Kênh 85 chảy ra sông 

Nhu Gia. Sông có mặt cắt khá rộng, chiều rộng từ 50 m, chiều sâu từ 2,5 m. Nhìn 

chung, hệ thống sông rạch của tỉnh được nối với nhau thành một mạng lưới chằng 

chịt, đổ ra biển Đông. Do đó dao động mực nước trên hệ thống sông rạch chủ yếu 

do sự truyền triều từ biển Đông vào và một phần do lượng nước trên thượng nguồn 

của sông Hậu đổ về vào mùa mưa.  

Vị trí tiếp nhận nước thải sau xử lý của dự án là Kênh 85 chảy ra sông Nhu 

Gia theo đúng báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Trạm cấp nước 

tập trung xã Lâm Tân” đã được phê duyệt tại Quyết định số 2676/QĐ-UBND ngày 

10/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 
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Chương III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

3. 1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

* Nguốn phát sinh: Căn cứ trên diện tích khu vực dự án là 1.382,8 m2 và 

lượng mưa trung bình của tháng cao nhất trong năm (Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng 

năm 2023), lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích của dự án được tính 

như sau: V = Q/30 x (1- ψ) x S (1) 

Q: lượng mưa cao nhất trong tháng năm 2023 (Q = 0,273 m). 

S: diện tích (S: 1.382,8 m2).  

ψ: hệ số thấm (ψ : 0,2 theo TCN 153:2006). 

 =>  V = 0,273/30 x (1 - 0,2) x 1.382,8 = 10,07 m3. 

Tổng lượng nước mưa chảy tràn trên bề mặt diện tích dự án khoảng 10,07 

m3/ngày (khi có mưa). 

* Hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với nước thải. Nước mưa 

được chảy tràn trên bề mặt dự án sau đó tự chảy vào cống bê tổng D300 ra nguồn 

tiếp nhận là kênh 85. Thông số kỹ thuật xây dựng: Mương thoát nước xây dựng có 

kích thước 113,6m x 0,5m x 0,3m (DxRxC), độ dốc i=0,5%.  

3.1.2. Thu gom, thoát và xử lý nước nước thải  

a. Nước thải sinh hoạt:  

* Nguồn phát sinh:  

Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành chủ yếu từ sinh hoạt 

của nhân viên. Số lượng nhân viên là 01 người, theo QCVN 01:2021/BXD – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng, chỉ tiêu cấp nước sạch dùng cho 

sinh hoạt tối thiểu là 80 lít/ngày/người và lượng nước thải sinh hoạt tương đương 

100% định mức nước sử dụng (Theo mục a khoản 1 Điều 39 của Nghị định số 

80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ). Lượng nước thải sinh hoạt phát 

sinh ước tính như sau: 01 người x 80 lít/người/ngày *100% = 0,08 m3/ngày. 

 * Biện pháp xử lý: Do không có nhân viên trực thường xuyên và lưu trú tại 

trạm nên dự án không bố trí nhà vệ sinh có hầm tự hoại để xử lý nước thải sinh 
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hoạt của nhân viên. Hoạt động vệ sinh của nhân viên sẽ sử dụng nhờ nhà vệ sinh 

của hộ dân kinh doanh quán nước cặp bên phía Đông Nam của dự án (theo kết quả 

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định số 

2676/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Sóc Trăng) 

b.  Nước thải từ hoạt động rửa lọc:  

* Khối lượng phát sinh: Theo kinh nghiệm thực tế của Trung tâm nước 

sạch và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, lượng nước rửa lọc cụm xử lý bằng 

0,2 - 1% công suất thiết kế (công suất 500 m3/ngày.đêm) tương đương cao nhất 5 

m3/ngày. Tần suất rửa lọc là 01 lần/ngày. Đặc trưng loại nước thải này chứa nhiều 

bông cặn nhỏ chứa vật liệu lọc và các chất rắn khác được giữ lại, đây là lượng 

nước thải có chứa hàm lượng sắt và mangan nên cần có biện pháp giảm thiểu tác 

động này.   

* Biện pháp xử lý:  

Quy trình xử lý nước thải được thực hiện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Quy trình xử lý nước thải 

Nước thải từ hệ thống lắng lọc 

Rảnh thu nước 

Ống nhựa PVC  

 

Khu xử lý nước thải 

Ống xã tràn PVC D 114 

Nguồn tiếp nhận 

Bùn đem phơi khô tách 

nước 

Bón cây trồng hoặc chuyển 

giao cho đơn vị xử lý 
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Nước thải từ quá trình rửa lọc sẽ được thu gom dẫn vào mương B300, độ sâu 

0,5m và độ dốc i = 1%, đến 01 hố ga HG (1,3m x 1,3m x 0,58m) và dẫn về cống 

thoát nước D300. Sau đó tự chảy theo độ dốc i= 4% vào khu vực xử lý nước thải 

có thể tích khoảng 100 m3 (4,5 x 11,5 sâu 2m). thời gian lưu nước khoảng 20 ngày. 

Bể lắng được thiết kế nhằm mục đích lắng bông bùn bằng quá trình lẳng 

trọng lực. Dưới tác dụng của trọng lực và tấm chắn hướng dòng các bông bùn lắng 

xuống đáy, nước trong di chuyển lên trên.. Tại đây là quá trình chủ yếu nhằm xử lý 

các chất hữu cơ (TSS, Photpho,...). Hiệu suất xử lý khoảng 50% - 70%. Sau đó 

phần nước trong sẽ được dẫn vào cống BTCT D300 độ dốc i 1% đặt âm đất, cắt 

ngang đường lộ đal (lộ khoảng 2m) cặp bên phía Đông của dự án với độ sâu 

khoảng 1m so với mặt đất, đồng thời lắp đặt van khoá tại cuối đường cống và thoát 

ra nguồn tiếp nhận là kênh 85 (khoảng cách từ bể lắng bùn đến nguồn tiếp nhận 

khoảng 45m).  

Phần bùn cặn lắng định kỳ nạo vét, sau đó đem phơi để giảm độ ẩm và được 

nạo vét thu gom định kỳ vào các bao chứa loại 25kg. Chất lượng nước thải sau khi 

xử lý phải nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.  

- Vị trí xả nước thải: Kênh 85 đoạn chảy qua khu vực dự án có địa chỉ tại ấp 

Tân Lộc, xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. (hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 105o30’ múi chiếu 6o):  X =1053762; Y= 528046. Lưu lượng xả nước 

thải lớn nhất: 5 m3/ngày.đêm.  

+ Quy chuẩn áp dụng:  Chất lượng nước thải sau khi xử lý phải nằm trong 

giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về nước thải công nghiệp.  

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:  

Dự án không có phát sinh khí, bụi thải nghiêm trọng chỉ có từ một số tác 

nhân gây ô nhiễm từ quá trình phân hủy chất hữu cơ có trong chất thải rắn, mùi hôi 

từ quá trình xử lý bùn; Bụi và khí thải từ các phương tiện giao thông ra vào dự án. 

Do đó, dự án không có công trình xử lý bụi, khí thải nhưng chủ dự án đưa ra một 

số biện pháp giảm thiểu bụi, khí phát sinh từ dự án như sau: 

- Thường xuyên quét dọn, tưới nước đường và sân bãi, đặc biệt là những  

ngày nắng nóng nhằm hạn chế lượng bụi phát sinh vào không khí.  

- Bố trí khu vực chứa rác cách xa các hạng mục khác ở khu vực ít người  qua 

lại và thường xuyên vệ sinh để hạn chế mùi hôi.  
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- Định kỳ thu gom bùn và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom  và 

xử lý theo quy định. 

- Trồng một số loại cây xanh phù hợp với loại đất của dự án để làm giảm 

hàm lượng bụi trong không khí, vừa tạo môi trường trong lành, thoáng mát vừa 

góp phần làm tăng hiệu quả làm việc.  

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh dự án. 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.3.1 Chất thải sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 

của nhân viên tại dự án. Tại dự án có 1 nhân viên trực tiếp điều hành trạm. Theo 

QCVN 01:2021/BXD thì lượng rác thải sinh hoạt mỗi người ở khu vực nông thôn 

thải ra là 0,8 kg/người/ngày. Do vậy khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại 

dự án là 0,8 kg/ngày, với thành phần gồm bọc nilong, thực phẩm thừa, chai nhựa,.. 

* Biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt:  

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại dự án là khá ít và hầu như không 

có. Chủ dự án vẫn bố trí 01 thùng (01 thùng thể tích 10 lít) chứa chất thải sinh hoạt 

có nắp đậy và lót túi đựng rác phân hủy sinh hoạt bên trong. Hằng ngày, nhân viên 

thu gom rác từ các thùng chứa về khu vực tập kết (phía trước cổng trạm). Chủ dự 

án thực hiện ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy 

định, tần suất thu gom: 01 lần/ngày. 

 Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt 

- Thiết bị lưu chứa: 01 thùng nhựa có nắp đậy với thể tích 01 thùng thể tích 

10 lít. 

- Khu vực để thùng chứa rác: tập kết về khu vực tập kết (phía trước đường 

vào trạm) với diện tích 0,25 m. 

3.3.2 Chất thải rắn thông thường 

* Nguồn phát sinh: Chất thải rắn thông thường phát sinh chủ yếu từ bao bì 

PAC, chứa chlorine; bùn thải từ bể lắng, lọc và lượng cát từ hệ thống bể lọc trọng 

lực tự rửa, chất thải rắn từ quá trình vệ sinh tuyến ống của dự án, trong đó: 

+ Phát sinh từ bao bì đựng hóa chất chủ yếu là bao bì PAC, chứa chlorine 

ước tính khối lượng phát sinh là: khoảng 2 kg/tháng tương ứng 0,012 tấn/năm. 
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+ Bùn thải từ bể lắng nước rửa lọc khoảng 1,1 kg/ngày tương đương 33 

kg/tháng tương ứng là 396 kg/năm và tương đương 0,396 tấn/năm. 

+ Khối lượng chất thải rắn từ quá trình vệ sinh tuyến ống mạng lưới cấp 

nước: Trong thời gian qua, đối với các trạm hiện hữu đang hoạt động trên địa bàn 

tỉnh, Chủ dự án sử dụng biện pháp súc rửa tuyến ống mạng bằng phương pháp 

dùng nước có áp lực cao đẩy quả mút đi trong tuyến ống nên sẽ phát sinh lượng 

nước thải và gặp khó khăn trong quá trình thu gom lượng nước thải rửa tuyến ống 

mạng này để xử lý. Do đó, Chủ dự án dự kiến sử dụng phương pháp vệ sinh tuyến 

ống mạng bằng biện pháp cơ học nhờ vào việc dùng máy nén khí thổi khí tác động 

làm sạch đường ống. Do đó, sau mỗi đợt vệ sinh sẽ phát sinh lượng chất thải rắn từ 

5-10 kg/đợt vệ sinh. Mỗi năm vệ sinh khoảng 1-2 lần, do đó phát sinh khoảng 10-

20 kg/năm, tương đương 0,02 tấn/năm 

+ Vật liệu lọc thải bỏ khoảng 10 kg/tháng, tương đương 0,12 tấn/năm. 

*Biện pháp xử lý:  

Chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp quản lý và xử lý thích hợp đối với từng 

nguồn phát sinh chất thải tại dự án như sau: 

- Chất thải từ vệ sinh tuyến ống mạng: 

+ Thực hiện việc khóa van cấp nước trước khi tiến hành vệ sinh. 

+ Thông báo kế hoạch vệ sinh tuyến ống và lịch ngưng cung cấp nước cho 

người dân trước khi thực hiện vệ sinh tuyến ống. Tần suất súc rửa là 6-12 

tháng/lần. 

+ Khối lượng chất thải rắn từ quá trình vệ sinh tuyến ống mạng lưới cấp nước: 

Trong thời gian qua, Chủ dự án sử dụng biện pháp súc rửa tuyến ống mạng bằng 

phương pháp dùng nước có áp lực cao đẩy quả mút đi trong tuyến ống nên sẽ phát 

sinh lượng nước thải và gặp khó khăn trong quá trình thu gom lượng nước thải rửa 

tuyến ống mạng này để xử lý. Do đó, Chủ dự án dự kiến sử dụng phương pháp vệ 

sinh tuyến ống mạng bằng biện pháp cơ học bằng nhờ máy nén khí thổi khí làm 

sạch đường ống.  

- Các bao bì PAC, các vật liệu lọc, bùn khô sau lắng, ...sẽ được thu gom và 

lưu giữ tại khu vực chứa chất thải thông thường, sau đó thuê đơn vị có chức năng 

thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

Bùn thải sẽ được lấy mẫu để phân tích trong trường hợp cặn lắng thải có 

thành phần vượt ngưỡng nguy hại so với QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước, thì 
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thực hiện quản lý, xử lý bùn thải theo chất thải nguy hại; trong trường hợp bùn thải 

không có thành phần vượt ngưỡng nguy hại so với QCVN 50:2013/BTNMT thì 

chủ dự án sẽ xử lý theo chất thải rắn thông thường. Bùn khô sau lắng sẽ được thu 

gom vào bao 25 kg và lưu chứa trong khu vực chứa chất thải thông thường. Bùn 

khô đen bón phân cho cây ở khuôn viên trạm và cho người dân san lấp hoặc hợp 

đồng với đơn vị có chức năng xử lý theo quy định. 

- Vật liệu lọc (cát thạch anh, đá): Chủ yếu là vệ sinh vật liệu lọc và tái tuần 

hoàn sử dụng lại cho lần tiếp theo. Đối với khối lượng sau cùng thải bỏ sẽ được thu 

gom trồng cây xanh trong khu vực dự án hoặc cho người dân san lấp, trồng cây. 

Công ty sẽ thực hiện trách nhiệm báo cáo tình hình phát sinh, quản lý chất 

thải rắn côn 

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn  

- Thiết bị lưu chứa: 03 thùng nhựa có thể tích 240 lít/thùng có nắp đậy kín. 

- Khu vực lưu chứa: Diện tích khu vực lưu 12 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Mái lợp tole, láng nền vữa M75 

dày 2 cm. Kho chứa chất thải được ngăn thành 2 bên bằng vách ngăn để chứa chất 

thải rắn công nghiệp thông thường và CTNH riêng biệt.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

* Nguồn phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh từ quá trình vệ sinh máy 

móc, hoạt động sản xuất của dự án, chủ yếu là giẻ lau dính dầu nhớt từ quá trình vệ 

sinh máy móc, thiết bị; Bóng đèn huỳnh quang thải. Cụ thể chủ dự án ước tính các 

loại CTNH phát sinh được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.1 . Bảng khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

 

STT 
Tên CTNH 

Mã 

CTNH 

Trạng 

thái 

Khối 

lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Biện pháp xử lý 

1 
Bóng đèn huỳnh quang và các 

loại thủy tinh hoạt tính thải 
16 01 06 Rắn 0,2 

Hợp đồng với đơn 

vị có chức năng thu 

gom, quản lý và xử 

lý đúng theo quy 

định tại Thông tư số 

02/2022/TT-

BTNMT 

2 
Dầu động cơ, hộp số và bôi 

trơn tổng hợp thải 
17 02 03 Lỏng 1 

 Tổng 1,2  
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* Biện pháp xử lý: CTNH phát sinh tại Nhà máy được thu gom, phân loại, 

dán nhãn trong khu vực chứa riêng biệt (Kho CTNH) có diện tích là 4 m2, có kích 

thước 2m x 2m. 

Các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của chất thải 

nguy hại đến mỗi trường phải được thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình 

quản lý quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Chính 

phủ quy định chi tiết nội dung một số điều của Luật bảo vệ môi trường, cụ thể như 

sau:  

- Bố trí khu vực chứa riêng biệt (Kho CTNH) có diện tích là 4 m2, nằm cặp 

bên hàng rào phía Đông Bắc, cách miệng giếng khoan khoảng 20m về phía Đông 

Bắc tạo sự thuận tiện cho công tác thu gom, xử lý và đảm bảo khoảng cách quy 

định vùng bảo hộ vệ sinh của công trình tối thiểu là 20m, nền kho được trãi bê tông 

cao hơn mặt nền hoàn thiện của dự án để tránh nước mưa chảy tràn, đảm bảo kín 

khít, không rạn nứt, không bị ăn mòn; Tường kho xây gạch, mái kho bằng tole đảm 

bảo độ cao thông thoáng, che kín cho toàn bộ khu vực kho chứa.  

+ Bên trong kho chứa được trang bị dụng cụ lưu chứa chất thải (03 thùng 

nhựa, thể tích 240 lít/thùng) và phân khu chức năng cho từng nhóm chất thải để 

tránh phản ứng hóa học xảy ra giữa các nhóm chất thải với nhau. 

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại  

- Thiết bị lưu chứa: 03 thùng nhựa có thể tích 240 lít/thùng có nắp đậy kín. 

- Khu vực lưu chứa: Diện tích khu vực lưu 4 m2. 

+ Thiết kế, cấu tạo của khu vực lưu chứa: Mái lợp tole, láng nền vữa M75 

dày 2 cm tole đảm bảo độ cao thông thoáng, tường xây gạch, mái kho bằng, che 

kín cho toàn bộ khu vực kho chứa. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

* Nguồn phát sinh: Khi Công trình cấp nước đi vào hoạt động, tiếng ồn, độ 

rung tại khu vực chủ yếu phát sinh do hoạt động của các phương tiện giao thông, 

máy bơm... 

Tuy nhiên tiếng ồn, độ rung này phát sinh rất nhỏ và chỉ nội bộ, phạm vi nhỏ 

nên không có công trình để giảm thiều. 

* Chủ dự án sẽ thực hiện một số biện pháp kiểm soát, giảm thiểu như 

sau: 

- Thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy móc, độ mài mòn các chi tiết, 
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kiểm tra dầu mỡ và thay thế các thiết bị mài mòn.  

- Thường xuyên kiểm tra và theo dõi chặt chẽ việc sử dụng các phương tiện 

bảo hộ lao động của công nhân.  

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó các sự cố, rủi ro môi trường trong 

quá trình dự án đi vào vận hành: 

a. Tác động của việc khai thác nước ngầm tại khu vực dự án 

Theo kết quả nghiên cứu điều kiện địa chất thủy văn khu vực thì tầng chứa 

nước qp2-3 là tầng chứa nước có diện nước nhạt chất lượng tốt phân bố rộng, có 

diện tích phân bố rộng, bề dày lớn và chất lượng nước khá tốt nên khả năng khai 

thác, sử dụng tốt. Hầu hiện các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng có sự hiện diện 2 

tầng chứa nước này. Để tính toán dự báo hạ thấp mực nước sẽ sử dụng phương 

pháp thủy động lực. Trong phương pháp này cần xác định các đại lượng và thông 

số địa chất thủy văn của tầng chứa nước. có diện tích phân bố rộng, bề dày lớn và 

chất lượng nước khá tốt nên khả năng khai thác, sử dụng tốt. 

* Điều kiện địa chất thủy văn  

Các thông số địa chất thủy văn được sử dụng để tính toán được tham khảo 

báo cáo Quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh Sóc 

Trăng đến năm 2020. Các thông số bao gồm:   

- Km: Hệ số dẫn nước của tầng chứa nước qp2-3  = 1.770 m2/ngày. 

- a: Hệ số truyền áp lực của tầng chứa nước qp2-3  = 1,96  x 102 m2/ngày. 

- K: Hệ số thấm của tầng chứa nước qp2-3 
 = 45,2 m/ngày. 

- Hệ số nhả nước đàn hồi của tầng chứa nước qp2-3  có µ*= 9,03x 10-4 

- Hệ số nhả nước trọng lực của tầng chứa nước qp2-3  có µ= 0,202. 

- Chiều dày trung bình của tầng chứa nước qp2-3  có mtb =  39,2m. 

- Dự tính thời gian dự báo mực nước hạ thấp T = 1.825 ngày 

- Mực nước hạ thấp cho phép của tầng chứa nước Scp = 30 m. 

Khi tính toán dự báo hạ thấp sẽ tính trong điều kiện công trình hoạt động với 

công suất tối đa 500 m3/ngày.đêm 

Công thức tính toán mực nước hạ thấp tại lỗ khoan khai thác:   
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Trong đó: 

- Q: Lưu lượng giếng khai thác tính toán (Q = 500 m3/ngày.đêm) 

- ro: Bán kính lỗ khoan tính toán (ro = 0,1125m) 

- t: Thời gian tính toán khai thác = 1.825 ngày. 

- Km: Hệ số dẫn nước của tầng chứa nước qp2-3  = 1.770 m2/ngày. 

- a: Hệ số truyền áp lực của tầng chứa nước qp2-3  = 1,96 x 102 m2/ngày 

Hạ thấp mực nước do lượng khai thác của giếng khai thác sau 05 năm: 

SLT=(500/(4x3,14x1.770)ln (2,25x1,96x102x1825)/(0,1125)2)= 0,118. 

Độ hạ thấp mực nước do khai thác tại các giếng khoan sau 05 năm khai thác 

là: 0,118 m.  

Hiện nay, chưa có số liệu chính xác về trữ lượng nước dưới đất khu vực dự 

án nên không thể đánh giá chính xác việc khai thác nước dưới đất có ảnh hưởng tới 

mực nước dưới đất khu vực hay không. Do đó, chủ dự án sẽ tiến hành lập thủ tục 

xin thăm dò và khai thác theo quy định. 

*Nguồn tác động: Trong quá trình khai thác lượng lớn nước ngầm sẽ tạo ra 

các phễu hạ thấp mực nước cục bộ quanh giếng. Các phễu này sẽ phát triển to ra 

khi lưu lượng khai thác vượt quá sự bổ cập cho nước dưới đất khi các phễu này 

giao nhau sẽ gây ra hạ thấp trên vùng rộng lớn. Việc hạ thấp mực nước ngầm làm 

đất nền giảm độ ẩm, đất thay đổi trạng thái, các chỉ tiêu cơ lý của đất ở phạm vi 

phễu sẽ thay đổi. Lượng nước khai thác càng nhiều thì mực nước hạ thấp càng lớn, 

thời gian khai thác càng lâu thì phạm vi hạ thấp mực nước càng lớn.  

Hiện tượng sụt lún mặt đất: Hạ thấp mực nước ngầm là nguyên nhân gây ra 

các hiện tượng sụt lún mặt đất và suy giảm chất lượng nước ngầm. Hạ thấp nước 

ngầm gây nên hiện tượng sắp xếp lại cấu trúc của đất, làm các hạt cấu tạo nên tầng 

chứa nước sít lại gần nhau hơn và do đó thể tích của tầng chứa nước giảm; đồng 

thời quá trình hạ thấp mực nước dưới đất có thể phát sinh các tác dụng thay đổi 

trạng thái ứng suất khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm địa chất thủy văn của khu 

vực gây lún mặt đất, gây hư hỏng các công trình thiết kế móng nông. Đối với các 

công trình thiết kế móng cọc, có thể phát sinh hiện tượng ma sát âm, làm giảm sức 

chịu tải của cọc. Ngoài ra, hiện tượng lún mặt đất do khai thác nước dưới đất có 

thể làm biến dạng nền đường giao thông, gây úng ngập,  

- Hiện tượng suy giảm lưu lượng và mực nước trong các lỗ khoan khai thác: 

Khi số lượng lỗ khoan khai thác tăng lên nhưng không được bố trí thích hợp và 
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không quản lý được lưu lượng khai thác. Hiện tượng này làm hạ thấp mực nước ở 

các lỗ khoan đang khai thác.  

- Hiện tượng suy giảm chất lượng nước dưới đất từ các công trình khai thác: 

Khai thác nước dưới đất tràn lan sẽ làm suy giảm chất lượng nước khai thác. 

* Biện pháp giải thiểu: 

- Chủ động gìn giữ vệ sinh xung quanh giếng khai thác và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước dưới đất qua giếng khoan khai 

thác. 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát diễn biến lưu lượng, mực nước 

chất lượng tại giếng khai thác; Thực hiện việc quan trắc theo quy định tại Thông tư 

số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 

định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.  

- Phát hiện, xử lý, khắc phục các hiện tượng, sự cố bất thường về chất lượng 

nước, mực nước trong giếng khai thác về các sự cố môi trường do hoạt động khai 

thác của mình gây ra đồng thời báo cáo kịp thời tới chính quyền địa phương, 

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kế Sách nơi xảy ra sự cố và cơ quan cấp 

phép đối với trường hợp đã được cấp giấy phép.  

- Sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích; Xử lý, trám lấp giếng 

theo quy định đối với trường hợp giếng khoan phải trám lấp.  

- Quản lý, vận hành hệ thống cấp nước phải tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và 

vận hành hệ thống cấp nước nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp nước ổn định, an 

toàn, liên tục và giảm thiểu thất thoát, lãng phí nước.  

- Khai thác nước dưới đất phải thực hiện theo các biện pháp quy định trong 

giấy phép, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn kỹ thuật đảm bảo 

không gây sụt, lún đất. Trường hợp xảy ra sụt, lún đất thì phải dừng việc khai thác, 

đồng thời thực hiện các biện pháp khắc phục và báo ngay cho chính quyền địa 

phương nơi gần nhất.  

* Biện pháp khắc phục sự cố sụt lún do khai thác nước dưới đất tại dự 

án:  

- Báo cáo kịp thời tới chính quyền địa phương, Phòng Tài nguyên và Môi 

trường huyện nơi xảy ra sự cố và tới cơ quan cấp phép đối với trường hợp đã được 

cấp giấy phép.  

- Tạm ngừng hoạt động khai thác nước dưới đất tại dự án.  



Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường dự án Công trình cấp nước tập trung xã Lâm Tân 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 31 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường CDM Sóc Trăng 

- Thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng sụt lún tại dự án.  

b. Giảm thiểu tác động đến mực nước dưới đất  

*Nguồn tác động: Hoạt động của Dự án sử dụng nguồn nước cấp từ giếng 

khoan, khai thác tại chỗ. Việc khai thác quá mức nước dưới đất, sẽ có tác động làm 

ô nhiễm và sụt giảm mực nước dưới đất cũng như hiện tượng xâm mặn, trạng thái 

đất đá bị thay đổi dẫn đến hiện tượng sụt lún bề mặt đất.  

Tổng lượng nước dưới đất khai thác hàng ngày khoảng 500 m3/ngày. Lượng 

nước khai thác phục vụ cho dự án sẽ làm giảm lượng nước dưới đất trong khu vực.  

Về mực nước khai thác, hiện nay mức suy giảm mực nước tĩnh trung bình là 

0,25 m/năm, thấp hơn mức suy giảm chung của khu vực. Tuy nhiên sự suy giảm sẽ 

ngày càng gia tăng theo xu thế chung của toàn vùng khai thác do khai thác.  

Nền địa chất của khu vực có cấu tạo từ các trầm tích bùn, sét, cát nên khả 

năng lún đất khi xây dựng công trình là có xảy ra. Đối với việc khai thác nước dưới 

đất lún đất sẽ xảy ra khi khai thác quá mức, mức áp lực thấp hơn mái tầng chứa 

nước gây ra hiện tượng tháo khô tầng chứa nước. Ngoài ra trong quá trình khai 

thác nước dưới đất, mức áp lực của tầng chứa nước khai thác sẽ giảm gây ra lún 

đất. 

Để dự báo trị số lún đất khi mực nước trong tầng chứa nước bị hạ thấp 

chúng tôi sử dụng công thức tính lún của Lohman 1961: 

 (1) 

Trong đó:  

m: Trị số lún mặt đất (m) 

p: Mức giảm áp trong quá trình khai thác (kg/cm2); Lấy p =1,09 kg/cm2 

S: Hệ số nhả nước đàn hồi; (5x10-4 kg/cm2.m) 

: Trọng lượng riêng của nước;  = 0,1 kg/cm2.m 

: Hệ số rỗng của đá chứa nước;  = 0,2 

m: Chiều dày của tầng chứa nước (m); Đối với tầng chứa nước Pleistocen 

giữa trên (qp2-3) có m= 81m. 

: Hệ số nép ép của nước, =1.10-6- 

Thay các số vào công thức (1), ta có trị số lún đất tại khu vực công trình khai 

thác đối với giếng khoan của trạm, như sau: 
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Δm = 1,09 x (5x10-4/0,1) - 0,2x81x10-6 = 0,005438 

Vì vậy, trong điều kiện khai thác tối đa của Trạm cấp nước với lưu lượng 

500 m3/ngày đêm có trị số lún đất Δm = 0,005438 cho thấy mức độ lún đất do công 

trình khai thác gây ra là rất nhỏ không ảnh hưởng đến môi trường, công trình xung 

quanh. 

* Biện pháp giải thiểu: 

Việc khai thác, sử dụng chưa hợp lý, thậm chí là khai thác quá mức lại chưa 

đi đôi với bảo vệ trong điều kiện kinh tế - xã hội phát triển mạnh đang làm nguồn 

nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm, có nơi trở nên nghiêm trọng và đang có xu 

hướng ngày một nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng sâu sắc hơn đến đời sống và sản 

xuất.  

- Chủ động gìn giữ vệ sinh xung quanh giếng khai thác và thực hiện các biện 

pháp phòng, chống, ngăn ngừa ô nhiễm nguồn nước dưới đất qua giếng khoan khai 

thác, xác định và bảo vệ vùng bảo hộ vệ sinh cho giếng khoan khai thác theo quy 

định tại tại Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật tài 

nguyên nước. 

- Thực hiện việc vệ sinh thu gom rác nước thải để tránh gây ô nhiễm đế 

tránh thấm xuống nước đất, làm suy giảm chất lượng nước dưới đất.  

- Kiểm soát xin phép khai thác nước dưới đất đúng theo quy định hiện hành; 

. Trong quá trình hoạt động, chủ dự án sẽ thực hiện báo cáo tình hình khai thác 

nước dưới đất định kỳ, quan trắc chất lượng nước dưới đất định kỳ theo đúng quy 

định.  

Xung quanh giếng khai thác nền được gia cố bằng bê tông để tránh nước 

trên mặt thấm xuống gây ô nhiễm nguồn nước. Xung quanh miệng giếng được láng 

nền bê tông xi măng.  

- Nghiêm cấm xả nước thải, đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu 

vực lấy nước sinh hoạt  

- Trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, phải tuân 

thủ các quy định bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khai thác nước. 

* Biện pháp phòng ngừa sự cố nhiễm mặn, nhiễm phèn do khai thác nước 

dưới đất.  

Công trình khai thác công suất 500 m3/ngày.đêm và theo quy định tại điểm c 

khoản 2 Điều 13 của Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ 
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Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước, chủ dự án sẽ tiến hành thực hiện chế độ giám sát tự động, trực tuyến đối với 

thông số lưu lượng khai thác và giám sát định kỳ đối với các thông số mực nước 

trong giếng khai thác và chất lượng nước trong quá trình khai thác theo quy định. 

Do đó, chủ dự án sẽ sử dụng ống nhựa PVC khoảng Ø27mm - Ø34mm, dài 255m 

thực hiện quan trắc giám sát chất lượng nước định kỳ với tần suất 03 tháng/đợt (04 

đợt/năm) theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư số 10/2021/TT- BTNMT ngày 

30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi 

trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường để sớm phát 

hiện chất lượng nước có dấu hiệu nhiễm mặn, nhiễm phèn và thực hiện các biện 

pháp khắc phục kịp thời.  

Đồng thời, xung quanh giếng khoan nền được gia cố bằng bê tông để tránh 

nước mặt thắm xuống gây ô nhiễm nước. Miệng giếng được đổ bệ bê tông liền 

khối, xung quanh miệng được láng nền bê tông xi măng. Dưới đáy giếng có chèn 

sỏi, đá để tránh nhiễm bẩn. Thân giếng sử dụng những ống nhựa PVC được nối lại 

với nhau và được bọc đất sét tại ống lắng nhằm mục đích là bảo vệ chống nước bị 

nhiễm bẩn, chống sụt lỡ giếng. Máy bơm điện chìm thả trong giếng có cáp bảo vệ 

và được đậy nắp cẩn thận bằng mặt bích. 

c. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, chập điện:   

* Nguồn phát sinh: Sự cố cháy nổ có thể dẫn tới các thiệt hại lớn về kinh tế 

- xã hội và làm ô nhiễm cả 3 hệ thống sinh thái nuớc, đất, không khí một cách 

nghiêm trọng. Hơn nữa còn ảnh huởng tới tính mạng con người và tài sản trong 

khu vực lân cận. 

Các tác nhân chính có thể gây cháy nổ: 

- Cháy do dùng điện quá tải: Quá tải là hiện tượng tiêu thụ điện quá mức tải 

của dây dẫn. Nếu dùng thêm nhiều dụng cụ tiêu thụ điện khác mà không đuợc tính 

truớc, điện phải cung cấp nhiều, cường độ của dây dẫn lên cao và gây hiện tượng 

quá tải. 

- Cháy do chập mạch: Chập mạch là hiện tượng các pha chập vào nhau, dây 

nóng chạm vào dây nguội, dây nóng chạm đất làm điện trở mạch ngoài rất nhỏ, 

dòng điện trong mạch tăng rất lớn làm cháy lớp cách điện của dây dẫn và làm cháy 

thiết bị tiêu thụ điện. 

- Cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở): ở mối nối lỏng, hở sẽ có hiện tượng 

phóng điện qua không khí. Hiện tượng tia lửa điện thuờng xuất hiện ở những vị trí 

có tiếp giáp không chặt như ở điểm nối dây, cầu chì, cầu dao, công tắc.Tia lửa điện 
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có nhiệt độ 1.500oC đến 2.000oC, điểm phát quang bị oxy hóa nhanh, thiết bị dễ bị 

hư hỏng. Các chất dễ cháy ở gần như xăng, dầu. có thể bị cháy. Tia lửa điện 

thường xuất hiện trong trường hợp đóng mở cầu dao, công tắc, máy móc nối dây 

với nhau. 

- Cháy do tia lửa tĩnh điện: Tĩnh điện phát sinh ra do sự ma sát giữa các vật 

cách điện với nhau hoặc giữa các vật cách điện và vật dẫn điện, do va đập của các 

chất lỏng cách điện (xăng, dầu) hoặc va đập của chất lỏng cách điện với kim loại. 

* Biện pháp giảm thiểu: 

- Giáo dục ý thức tuân thủ nội quy của khu vực dự án, tránh các hành động 

bất cẩn của nhân viên như: đốt lửa, hút thuốc và vứt tàn thuốc bừa bãi... 

- Thường xuyên bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện do bị quá tải, hệ thống cấp 

điện khu vực tránh tình trạng giật, chập, cháy nổ do tiết diện dây dẫn không phù 

hợp với cường độ dòng điện. 

- Thường xuyên huấn luyện cho nhân viên công tác PCCC để đảm bảo an 

toàn và sẵn sàng khắc phục kịp thời sự cố cháy nổ xảy ra. 

d.Giảm thiểu sự cố về giếng khoan 

 - Nguồn phát sinh: Hoạt động khai thác giếng khoan gặp sự cố như sau: 

+ Máy bơm hoạt động nhưng lượng nước không được bơm lên hoặc lên yếu. 

Nguyên nhân có thể do hư hỏng ống hút sâu, phần ở dưới đáy giếng, hút sâu bị hở, 

bị bể, hoặc đường ống nước hút bị bể ống. 

+ Công suất tiêu thụ của bơm chìm giếng khoan tăng. Nguyên nhân do bánh 

xe công tác bị cọ xát và vỏ bơm, ổ trục bị ăn mòn hoặc bị hỏng, bơm nước lên lẫn 

nhiều cát. 

+ Lưu lượng của máy bơm bị giảm. Nguyên nhân do mực nước động bị hạ, 

bánh xe công tác bị mòn, lưới chắn rác bị bịt kín, ống đẩy bị đóng cặn, bánh xe 

công tác bị bám cặn. 

+ Máy bơm giếng khoan không lên nước. Nguyên nhân: Mực nước động bị 

hạ, hở lưới chắn rác. Lưới chắn rác bị bịt kín hoàn toàn. Bánh xe công tác bị bám 

cặn. 

+ Máy bơm giếng khoan không đủ áp. Nguyên nhân: Do vỡ ống đẩy, một 

vài bánh xe công tác bị tháo lỏng hoặc bị hỏng. 

+ Khi đóng điện động cơ bị gầm. Nguyên nhân có thể do bị đứt 1 pha hoặc 

đấu dây sai. 
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+ Giếng khoan bị hư hỏng, như các sự cố đứt cáp, giếng khoan không lên 

nước, hư hỏng máy bơm hoả tiễn, rớt máy bơm chìm giếng khoan dưới đáy 

giếng,… 

* Biện pháp giảm thiểu sự cố về giếng khoan: 

Đối với sự cố về công suất tiêu thụ của bơm chìm giếng khoan tăng: Điều 

chỉnh lại khe hở, thay ổ hoặc thay lót ổ, đóng bớt khóa trên ống đẩy hoặc thau rửa 

lại giếng khoan.  

Đối với lưu lượng của máy bơm bị giảm: Thả bơm xuống sâu hơn, thay bánh 

xe công tác, tẩy rửa lưới hoặc thay mới.  

Đối với máy bơm giếng khoan không lên nước: Cần phải hạ bơm, tẩy rửa 

hoặc thay mới, tháo bom, sửa chữa.  

Đối với máy bơm giếng khoan không đủ áp: Cần phải kiểm tra máy bơm và 

thay thế kịp thời.  

Đối với khi đóng điện động cơ bị gầm: Cần phải ngắt điện sau đó kiểm tra 

và sửa chữa động cơ nếu gặp phải lỗi, đấu lại dây.  

e. Biện pháp giảm thiểu, phương án khắc phục sự cố về hoạt động của 

hệ thống xử lý nước cấp  

- Quan trắc định kỳ chất lượng nguồn nước cấp cho các hộ dân.  

- Kiểm tra bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị 1 tháng/lần; Vận 

hành đúng thao tác, đúng quy trình không để hơi nước lọt vào trong đường ống.  

- Có kế hoạch sửa chữa thay thế mua mới các thiết bị, máy móc, đường ống 

khi có sự cố; Trang bị bơm dự phòng, máy phát điện dự phòng. 

- Thường xuyên định kỳ vệ sinh bể chứa; Định kỳ kiểm tra giám sát, theo 

dõi chất lượng, độ mặn của các tầng chứa nước khai thác.  

- Trường hợp phát hiện giếng khai thác có chất lượng suy giảm, độ mặn quá 

cao không xử lý được để cấp nước thì chủ dự án sẽ có biện pháp trám lấp giếng 

theo quy định tại Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lắp giếng không sử dụng. 

f. Biện pháp giảm thiểu sự cố về rò rỉ hệ thống cấp Clo  

- Sử dụng trang bị bảo hộ lao động trong quá trình pha chế hóa chất phục vụ 

công tác khử trùng.  

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống bình chứa, cấp Clo, bơm định lượng, các 
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mối nối, roăng đệm và thay thế kịp thời khi có dấu hiệu hư hỏng nhằm hạn chế rủi 

ro rò rỉ clo.  

h. Biện pháp giảm thiểu, phương án khắc phục sự cố bể lắng bùn và sự 

cố nghẹt đường dẫn của hệ thống thoát nước: 

- Thường xuyên định kỳ kiểm tra tình trạng tại bể lắng bùn của dự án. Định 

kỳ hút bùn tại bể lắng.  

- Định kỳ kiểm tra đường dẫn hệ thống thoát nước của dự án.  

- Lắp đặt các lược chắn rác tại đầu ống dẫn thoát nước của dự án.  

g. Giảm thiểu sự cố vỡ đường ống cấp nước  

- Thường xuyên kiểm tra đường ống, máy bơm. Có kế hoạch ứng phó sự có.  

- Thường xuyên ứng phó sự cố vỡ đường ống để phản ứng kịp thời khi sự cố 

xảy ra, đảm bảo cấp nước liên tục và đảm bảo chất lượng.  

- Tiến hành kiểm tra chất lượng nước dưới đất 06 tháng/lần.  

- Theo dõi lượng bùn thu được từ bể lắng bùn để xác định hiệu quả xử lý 

nước. 

- Lập kế hoạch kiểm định, hiệu chuẩn các phương tiện do lưu lượng các 

đồng hồ áp suất theo quy định.  

- Thông báo với chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan khi có sự cố. 

k. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động  

Để tránh tình trạng tai nạn lao động xảy ra, Chủ dự án sẽ tiếp tục thực hiện 

các biện pháp sau:  

- Trang bị đủ các phương tiện để đảm bảo an toàn lao động;  

- Huấn luyện cho công nhân về vệ sinh an toàn lao động và hướng dẫn  bảo 

hộ lao động trước khi nhận công tác;  

- Xây dựng nội quy an toàn lao động cho từng công đoạn sản xuất;  

- Tổ chức khám bệnh định kì cho công nhân viên 1 lần/năm.  

3.7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có):  

Theo Quyết định số 2677/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường 

của dự án “Công trình cấp nước tập trung xã Lâm Tân” có một số nội dung thay 

đổi như sau:  

Bảng 3.2. Nội dung thay đổi so với Báo cáo đánh giá tác động môi trường  
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TT 

Tên công 

trình/nội 

dung 

Báo cáo ĐTM Nội dung điều chỉnh Lý do 

1 

Giếng 

nước 

ngầm 

Độ sâu giếng thăm dò là 

250 m, tầng chứa nước là 

Pleistocen dưới (qp1) 

Độ sâu giếng thăm dò là 

102 m, tầng chứa nước 

Pleistocen giữa - trên 

(qp2-3) 

Theo thực tế giếng 

thăm dò. 

2 
Diện tích 

dự án 
1.536,5 m2 1.382,8 m2 

Xác nhận của 

UBND huyện 

Thạnh Trị 

3 

Hạng mục 

công trình 

dự án 

Nhà vệ sinh Bỏ nội dung này 
Không có nhà vệ 

sinh 

Hạng mục công trình phụ 

trợ: 1.271,71 m2 

Hạng mục công trình 

phụ trợ: 1.211,01 m2 Cập nhật theo thực 

tế tại dự án. 
Bể lắng bùn: 150 m2 

Khu vực xử lý nước thải 

(Hồ lắng): 60 m2 

4 

Thùng 

chứa rác 

sinh hoạt 

Bố trí 02 thùng (01 thùng 

thể tích 240 lít, 01 thùng 

20 lít) 

Bố trí 1 thùng (01 thùng 

thể tích 10 lít) 

 

Có 1 người vận 

hành trạm nên 

lượng chất thải rắn 

phát sinh tối đa là 1 

kg/ngày nên sử 

dụng thùng 240 lít 

không phù hợp. 

5 

Biện pháp 

xử lý bùn 

của bể 

lắng  

Bùn tại bể lắng bùn, khi 

bùn khô, nhân viên vận 

hành thu gom vào bao 25 

kg chứa tại nhà kho. Định 

kỳ (03 tháng/lần) thực 

hiện chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng thu gom, 

xử lý 

Bùn tại hồ lắng, khi bùn 

khô, nhân viên vận hành 

thu gom bón cây trồng 

xung quanh dự án khi 

khối lượng phát sinh 

nhiều sẽ thu gom vào 

bao 25 kg chứa tại nhà 

kho. Định kỳ thực hiện 

chuyển giao cho đơn vị 

có chức năng thu gom, 

xử lý 

Dự án có trồng cây 

xanh nên sử dụng 

lượng bùn lắng 

phục vụ bón cây 

trong khu vực dự 

án. 

6 

Công trình 

xử lý bùn, 

nước thải 

Bể lắng bùn: Đầu tư mới 

bể lắng bùn 05 ngăn với 

thể tích 345m3 

(DxRxC=15m x 10m x 

2,3m) được xây bằng 

gạch ống 4x8x18 dày 

Khu vực xử lý nước thải 

(hồ lắng): Nước thải từ 

hoạt động rửa lọc sẽ 

được thu gom vào hồ 

lắng bằng đất, lót bặt có 

diện tích 60 m2, thể tích 

Cập nhật theo thực 

tế tại dự án. 
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TT 

Tên công 

trình/nội 

dung 

Báo cáo ĐTM Nội dung điều chỉnh Lý do 

20cm, trát mặt trong dày 

2,0cm vữa XM M75, láng 

nền vữa M75 dày 2cm 

100 m3(kích thước 4,5 x 

11,5 sâu 2m) nằm trong 

khuôn viên dự án. 

 

7 

Biện pháp 

súc rửa 

đường ống 

Sử dụng biện pháp súc 

rửa tuyến ống mạng bằng 

phương pháp dùng nước 

có áp lực cao đẩy quả mút 

đi trong tuyến ống 

Sử dụng phương pháp 

vệ sinh tuyến ống mạng 

bằng biện pháp cơ học 

nhờ vào việc dùng máy 

nén khí thổi khí tác 

động làm sạch đường 

ống.  

Theo thực tế của 

các trạm hiện hữu, 

sẽ áp dụng cho dự 

án này 

8 

Chiều dài 

tuyến 

mạng  

450 m 2.360 m 
Theo thực tế(cập 

nhật) 

 Chủ dự án kiến nghị Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi 

trường xem xét, chấp thuận những thay đổi trên trong quá trình kiểm tra, thẩm định 

và cấp giấy phép môi trường cho dự án. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 

4.1 Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

a. Nguồn phát sinh nước thải:  

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn vận hành chủ 

yếu từ sinh hoạt của công nhân, khoảng 0,08 m3/ngày.  

+  Nguồn số 2:  Nước thải từ hoạt động rửa lọc khoảng 5 m3/ngày.  

b. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 5,08 m3/ngày.đêm. 

c. Dòng nước thải: có 01 dòng nước thải đề nghị cấp phép là dòng nước thải 

sau xử lý được xả ra môi trường tiếp nhận là Kênh 85 đoạn chảy qua khu vực dự 

án. 

d. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải: 

- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận phải bảo đảm đáp 

ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp (cột B; kq=0,9; kf=1,2), cụ thể 

như sau: 

Bảng 4.1. Các thông số ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm 

theo dòng nước thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị  
QCVN 40:2011/BTNMT  

cột B; kq=0,9; kf=1,2 

1 pH - 5,5-9 

2 BOD5 mg/l 54 

3 COD mg/l 162 

4 TSS mg/l 108 

5 Mangan mg/l 1,08 

6 Sắt mg/l 5,4 

7 Amoni (tính theo N) mg/l 10,8 

8 Tổng Photpho mg/l 6,48 

9 Clorua mg/l 1.080 

10 Coliform mg/l 5.000 
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Ghi chú: 

- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công 

nghiệp khi xả ra nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. 

- Áp dụng giá trị tối đa cho phép Cmax= C (không áp dụng hệ số kq và kf) 

đối với thông số pH và tổng Coliform.  

e. Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

- Vị trí xả nước thải: Tại Kênh 85 phía trước khu vực Dự án. 

Bảng 4.2: Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải 

Ký hiệu 

điểm xả 

thải 

Hệ tọa độ VN-2000  

(kinh tuyến trục 105o30’, múi chiếu 

6o) 

Phương 

thức xả 

thải 

Nguồn tiếp 

nhận nước 

thải 
X - N (m) Y - E (m) 

Điểm xả 

thải 
1053762 528046 Tự chảy Kênh 85 

- Phương thức xả nước thải: tự chảy. 

- Chế độ xả nước thải: không liên tục. 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Kênh 85 (ấp Tân Lộc, xã Lâm Tân, huyện 

Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng). 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

Hoạt động của dự án không phát sinh khí thải nên không đề nghị cấp phép 

đối với nội dung này. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 01: các máy bơm nước. 

+ Nguồn số 02: Khu vực cụm xử lý. 

- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

+ Nguồn số 01 (Khu vực cụm xử lý) theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105o30’, múi chiếu 6o): X = 1053751; Y = 528044. 

+ Nguồn số 02 (các máy bơm nước) theo hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

105o30’, múi chiếu 6o): X = 1053752; Y = 528043 

- Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường                      

và QCVN 26: 2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn,                                  
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QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về độ rung, cụ thể  như 

sau: 

+ Tiếng ồn: 

Bảng 4.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

STT 
Từ 06 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 

06 giờ (dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

+ Độ rung: 

Bảng 4.4. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

STT 
Từ 06 giờ 

đến 21 giờ 

Từ 21 giờ 

đến 06 giờ 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

1 70 65 - Khu vực thông thường 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Dự án thuộc trường hợp đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, nên nội dung vận hành thử 

nghiệm và chương trình quan trắc môi trường như sau: 

5. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự 

án: 

Dự án có công trình xử lý nước thải phát sinh từ quá trình rửa lọc là hồ lắng 

bằng đất, lót bạt, với thể tích chứa nước xử lý khoảng 100 m3, kích thước 4,5 x 

11,5 sâu 2m, thời gian lưu nước khoảng 20 ngày. 

5. 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

- Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm: sau khi được cấp giấy phép 

- Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm: 2 tháng kể ngày bắt đầu vận hành 

thử nghiệm 

+ Thời gian bắt đầu vận hành: tháng 01/2025 

+ Thời gian kết thúc vận hành: tháng 2/2025 

- Công suất dự kiến đạt được: 100% 

5. 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các 

công trình, thiết bị xử lý chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng quy định tại cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm 

theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, do đó trong thời gian vận hành thử nghiệm sẽ 

thực hiện quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận 

hành ổn định. 

- Thời gian dự kiến lấy mẫu: 03 ngày liên tiếp trong thời gian vận hành ổn 

định. 

- Thông số lấy mẫu: pH, BOD5, COD, TSS, Mangan, Sắt, Amoni (tính theo 

N),  tổng Photpho (tính theo P), Clorua, Coliform. 

- Vị trí giám sát:  01 mẫu nước thải đầu vào và 01 mẫu nước thải sau khu xử 

lý bùn. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 
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gia về chất lượng nước thải công nghiệp (cột B; kq=0,9; kf=1,2) 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch:  

Phòng thí nghiệm phải được Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường thực hiện quan trắc môi trường 

theo quy định.  

5.2. Chương trình quan trắc chất thải (định kỳ) theo quy định của pháp 

luật: 

5.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 111, khoản 1 Điều 112, khoản 1 Điều 97 và 

khoản 1 Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: 

Hoạt động của dự án không thuộc đối tượng quan trắc tự động, liên tục đối với 

nước thải, khí thải. Do đó, Chủ dự án không đề xuất chương trình quan trắc tự 

động, liên tục đối với nước thải, khí thải ở chương này. 

a. Quan trắc nước thải sau xử lý:  

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, COD, TSS, Mangan, Sắt, Amoni (tính 

theo N), tổng Photpho (tính theo P), Clorua, Coliforms.  

- Vị trí quan trắc: Tại hố ga thoát nước thải của Dự án, trước khi thoát vào 

kênh Số 1. Tọa độ giám sát (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°30 múi chiếu 

6°):  

+ X = 1053762; + Y= 528046. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước thải công nghiệp (Cột B).  

b. Quan trắc nước dưới đất: 

- Thông số quan trắc: pH, TDS, chỉ số pecmanganat, Amoni (NH4+ tính 

theo N), độ cứng tổng (CaCO3), Nitrat (NO3 tính theo N), Sulphat (SO4
2-), Sắt (Fe), 

Mangan (Mn), Asen (As), Coliforms, E.Coli.  

- Vị trí quan trắc: tại giếng khoan của Dự án. Tọa độ giếng (Hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 105°30′ múi chiếu 6°):  

+ X = 1053744; + Y = 528208. 
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- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lượng nước dưới đất.  

c. Giám sát mực nước và giám sát lưu lượng  

Chế độ giám sát theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư số 17/2021/TT- 

BTNMT ngày 14/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định 

về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước:  

+ Đối với thông số lưu lượng khai thác: Thực hiện giám sát tự động, trực 

tuyến; chế độ giám sát không quá 01 giờ 01 lần.  

- Đối với mực nước trong giếng khai thác: Thực hiện giám sát định kỳ không 

quá 24 giờ 01 lần và phải cập nhật số liệu vào hệ thống giám sát trước 10 giờ sáng 

ngày hôm sau. Tọa độ giám sát (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 105°30′ múi 

chiếu 6°): X = 1053744; Y = 528208. 

d. Quan trắc tiếng ồn: 

- Vị trí giám sát: Phía trước Dự án.  

- Thông số: Tiếng ồn.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn.  

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.  

e. Giám sát CTR thông thường và CTNH 

- Nội dung thực hiện: Theo dõi, thống kê số lượng chất thải sinh hoạt, chất 

thải nguy hại phát sinh tại dự án. Báo cáo khối lượng phát sinh của từng loại 

CTNH tại dự án đến Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Sóc Trăng theo đúng quy 

định. 

- Vị trí giám sát: Khu vực chứa chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại. Tần 

suất báo cáo: 1 lần/năm. 

5.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước 

thải tự động, liên tục. 

5. 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 

Dự kiến khoản 40.000.000 đồng/năm. 



Báo cáo đề nghị cấp giấy phép môi trường dự án Công trình cấp nước tập trung xã Lâm Tân 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Chủ dự án: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng 45 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Kỹ thuật môi trường CDM Sóc Trăng 

Chương VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

6.1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy 

phép môi trường 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn của các số liệu, 

thông tin trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái chúng 

tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

6.2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng cam 

kết thực hiện những nội dung về công tác bảo vệ môi trường nhằm hạn chế tối đa 

những tác động xấu đến cộng đồng và môi trường, bao gồm: 

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

- Thực hiện đầy đủ các biện pháp khống chế, giảm thiểu ô nhiễm do bụi, khí 

thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án đối với môi trường không khí 

trong và xung quanh. 

- Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại phát 

sinh được phân loại, thu gom, lưu chứa đúng quy định. Hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 

- Chủ dự án cam kết đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

+ Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã đăng ký trong giấy phép môi 

trường được phê duyệt.  Sử dụng máy móc, thiết bị, công nghệ tiên tiến, hiện đại, 

phù hợp theo quy định. 

+ Thực hiện các biện pháp phân loại, thu gom, lưu trữ, hợp đồng vận chuyển 

và xử lý chất thải theo quy định của pháp luật. 

+ Đáp ứng các yêu cầu về cảnh quan, mỹ quan môi trường, bảo vệ sức khỏe 

cộng đồng và người lao động. 

- Cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung quy định về phòng chống 

cháy nổ theo quy định hiện hành. 

- Cam kết thực hiện chương trình giám sát môi trường được trình bày trong 

báo cáo này để có kế hoạch xử lý kịp thời các sự cố xảy ra khi dự án hoạt động. 

- Cam kết thực hiện tốt các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường đã nêu 

trong báo cáo, đảm bảo trong quá trình hoạt động không ảnh hưởng đến bà con 

sinh sống khu vực lân cận dự án.  Cam kết xử lý nước thải, chất thải, đền bù và 
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khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi trường xảy 

ra do triển khai dự án. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

 

- Bản sao văn bản pháp lý (giấy phép thăm do nước dưới đất của giếng hiện 

hữu,…. Và các văn bản có liên quan). 

- Bản sao Quyết định kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể. 

- Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường. 

 

 



Ký bởi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan: Tỉnh Sóc Trăng
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Ký bởi: Ủy ban nhân dân huyện
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BẢN VẼ HOÀN CÔNG GIẾNG KHOAN THĂM DÒ 
 CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC TẬP TRUNG XÃ LÂM TÂN 

Xã Lâm Tân, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 
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Bệ xi măng 

   

 -   0,5m * GHI CHÚ  

7 - 
1. Máy bơm điện chìm Grundfos: Công suất: 5,5Kw, 

- Q = 25m3/h, H = 50m. (Chiều sâu đặt máy bơm 50,0m ) 
 2. Ống dẫn nước Φ315mm  

  15,0   3. Cụm đầu nối chữ T, van hai chiều  

 
4. Đồng hồ đo lưu lượng  

 5. Van một chiều  

 
  

 
  6. Van hai chiều  

 7. Ống đo mực nước  

 
 2   8. Ống dẫn vào khu xử lý  
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